
STT Họ và tên Lớp Tổ hợp Ghi chú

1 VŨ PHƯƠNG THANH 12A1 12.VSĐ

2 ĐINH NGỌC THẢO 12A1 12.VSĐ

3 NGUYỄN HOÀI THƯ 12A1 12.VSĐ

4 NGUYỄN KHẮC THÀNH ĐẠT 12A10 12.VSĐ

5 HOÀNG THÙY LINH 12A10 12.VSĐ

6 NGUYỄN ANH MINH 12A10 12.VSĐ

7 NGUYỄN THÀNH THÁI 12A10 12.VSĐ

8 NGUYỄN TRUNG ANH 12A2 12.VSĐ

9 VƯƠNG QUỐC ANH 12A2 12.VSĐ

10 NGUYỄN VÂN GIANG 12A2 12.VSĐ

11 ĐOÀN THỊ HIỀN MAI 12A2 12.VSĐ

12 PHẠM PHƯƠNG MAI 12A2 12.VSĐ

13 NGUYỄN YẾN NHI 12A2 12.VSĐ

14 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 12A2 12.VSĐ

15 PHÙNG THỊ MINH THƯ 12A2 12.VSĐ

16 LÊ MINH TRANG 12A3 12.VSĐ

17 NGUYỄN VIỆT PHI ANH 12A4 12.VSĐ

18 TRẦN TUẤN ANH 12A6 12.VSĐ

19 NGÔ THẾ CHUẨN 12A6 12.VSĐ

20 NGUYỄN KIM ANH 12A7 12.VSĐ

21 BÙI THỊ NHƯ QUỲNH 12A7 12.VSĐ

22 NGUYỄN TRẦN DŨNG 12A8 12.VSĐ

23 PHẠM QUANG HIỀN 12A8 12.VSĐ

24 LÝ PHƯƠNG THẢO LINH 12A8 12.VSĐ

25 NGUYỄN THÚY MAI 12A8 12.VSĐ

26 BÙI ĐỨC MINH 12A8 12.VSĐ
27 NGUYỄN NGỌC OANH 12A8 12.VSĐ
28 ĐINH NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 12A8 12.VSĐ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12.VSĐ


